
 
 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 

KHOA RĂNG HÀM MẶT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   02   /RHM.ĐHYDCT Cần Thơ, ngày 05  tháng 01  năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

Công tác năm 2024 

 

TT Nội  

dung công tác 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian thực hiện 

 

 Sản phẩm Kinh phí 

(VNĐ) 

(ước tính) 

 Tháng 1 

1.  Xây dựng kế hoạch xác định số 

người làm việc 2024 

Khoa, P. TCCB Tháng 01/2024  Kế hoạch, số 

lượng người làm 

việc năm 2024  

 

2.  Đánh giá viên chức Quí 

IV/2023 

Khoa, P. TCCB Tháng 01/2024  Biên bản, bảng 

tổng hợp 

 

3.  Xây dựng và triển khai kế 

hoạch về ĐBCL năm 2024 

Khoa, P. ĐBCL Tháng 01/2024  Kế hoạch ĐBCL 

năm 2024 

 

4.  Đoàn sinh viên Mỹ Volunteer 

Around the World (đợt 04) 

P.NCKH-

QHQT 

Tháng 1/2023  Kế hoạch, báo cáo  

5.  Hội Nghị viên chức năm 2024  Tháng 1/2024  Kế hoạch, báo cáo  

6.  Nghiệm thu Đề tài NCKH  Tháng 1/2024  QĐ, BBNT  

7.  Ký kết MOU với Ấn Độ và Ý  

về đào tạo và NCKH (online) 

Khoa, P.KHCN Tháng 1/2024  Kế hoạch, MOU 

được ký kết 

 

 Báo cáo thực hiện chỉ tiêu KPIs 

năm 2023 

Khoa, P.TCCB Tháng 1/2024  Bảng tổng hợp 

báo cáo 

 

 Tháng 2      
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8.  Nghiệm thu giáo trình CTĐT 

liên tục 

Khoa, Trung 

tâm dịch vụ & 

ĐTTNCXH 

Tháng 2/2024  Biên bản, quyển  

9.  Xây dựng kế hoạch công tác 

năm 2024 

Khoa, P.HCTH Tháng 2/2024  Bảng kế hoạch 

công tác năm 

2024 

 

10.  Xây dựng chỉ tiêu KPIs năm 

2024 

Khoa, P.TCCB Tháng 2/2024  Bảng tổng hợp  

 

 

11.  Hội thảo Quốc tế Laser tại Cần 

Thơ 

Khoa; P. 

NCKH-QHQT 

Tháng 2/2024  Kế hoạch, báo 

cáo, CME 

 

12.  Tham dự Dự án Reseaech 

methodolody and Biostatistics ở 

Khon kaen, Thái Lan 

Khoa; P. 

NCKH-QHQT 

Tháng 2/2024  Danh sách cán bộ 

tham gia 

 

 Tháng 3      

13.  Nghiệm thu sáng kiến cải tiến 

đăng ký năm 2023  

 Tháng 3/2024  Biên bản, quyển  

14.  
Thực hiện Công trình thanh 

niên 

Đoàn khoa 

RHM 

 

Tháng 3/2024  Công trình được 

nghiệm thu 

 

15.  Kiểm kê tài sản năm 2023 Khoa; P. QTTB Tháng 3/2024  Báo cáo kiểm kê, 

biên bản thanh lý 

 

16.  Thanh lý tài sản năm 2023 Khoa; P. QTTB Tháng 3/2024  Danh mục thanh 

lý, báo cáo kết quả 

thanh lý 

 

17.  Tổ chức ngày hội sức khoẻ răng 

miệng thế giới 

Khoa, Công 

đoàn, đoàn TN 

Tháng 3/2024  Kế hoạch, báo 

cáo, hình ảnh 

 

18.  Khảo sát việc làm sinh viên sau 

tốt nghiệp 1 năm. 

 Tháng 03-05/2024 

Tháng 08-10/2024 

 BC, dữ liệu  

19.  Giao đề tài NCKH và Nghiệm  Tháng 03/2024  QĐ, biên bản  
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thu đề tài cán bộ đợt 1  nghiệm thu 

 Tháng 4 

20.  Đánh giá phân loại viên chức 

Quí 01/2024 

Khoa; PTCCB Tháng 4/2024  Bảng tổng hợp 

đánh giá PLVC 

Quí 1.2023 

 

21.  Xuất bản giáo trình  Khoa Tháng 4/2024  Giáo trình  

22.  Cuộc thi Điêu khắc răng cho 

sinh viên RHM 

CLB FOS  

Academic 

Tháng 4/2024  Kế hoạch, báo 

cáo, hình ảnh 

 

23.  Báo cáo việc thực hiện PDCA 

cấp Khoa Quí I/2024 
Khoa; P. ĐBCL 

Quí I/2024  Kế hoạch, báo cáo  

24.  Hội nghị khoa học Kỹ thuật Đại 

học Y Dược TP HCM 
 

Tháng 4/2024  Kế hoạch, báo cáo  

25.  Hội nghị Phẫu thuật hàm mặt 

tạo hình, Hà Nội  
 

Tháng 4/2024  Kế hoạch, báo cáo  

26.  IDEM Singapore  Tháng 4/2024  Kế hoạch, báo cáo  

 Tháng 5 

27.  Tổ chức sinh hoạt khoa học 

Khoa/bộ môn  

Khoa; BM  Tháng 5/2024  Kế hoạch, báo 

cáo, CME 

 

28.  Biên soạn và Ban hành nội 

dung ôn thi tốt nghiệp sau đại 

học 

Khoa, P 

ĐTSĐH 

Tháng 5/2024  Quyển nội dung 

ôn thi  

 

29.  Biên soạn và Ban hành nội 

dung ôn thi tuyển sinh sau đại 

học 

Khoa, P 

ĐTSĐH 

Tháng 5/2024  Quyển nội dung 

ôn thi 

 

30.  HAI DEC Hà Nội  22-25/5/2024  báo cáo, CME  

 Tháng 6 

31.  Tổ chức sinh hoạt khoa học cấp 

Khoa/bộ môn  

Khoa; BM Tháng 6/2024  Kế hoạch, báo 

cáo, CME 

 

32.  Rà soát chương trình kế hoạch Khoa; P.ĐTDH Tháng 6/2024  Kế hoạch, biên  
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đào tạo hàng năm bản 

33.  Hội thao truyền thống của 

Trường 

Đoàn khoa 

RHM 

Tháng 6/2024  Kế hoạch, báo 

cáo, hình ảnh 

 

34.  Sinh viên tham gia dự án khởi 

nghiệp  

Khoa; P. 

KHCN-QHĐN 

Tháng 6/2024  Danh sách tham 

gia 

 

35.  
Xét công nhận tốt nghiệp 

Khoa, P. ĐTDH 19/06- 30/06/2024 

 

   

36.  
Thống kê giờ giảng 

Khoa, P. ĐTDH 05/06-30/06/2024 

 

   

 Tháng 7 

37.  Đánh giá phân loại viên chức 

Quí 2/2024 

Khoa, P TCCB Tháng 7/2024  Bảng tổng hợp 

đánh giá PLVC 

Quí 2.2023 

 

38.  Tổ chức sinh hoạt khoa học 

Khoa/bộ môn   

Khoa, BM Răng 

trẻ em- chỉnh 

hình 

Tháng 7/2024  Kế hoạch, báo 

cáo, CME 

 

39.  
Thi tốt nghiệp lâm sàng RHM 

Phòng ĐTĐT; 

PSĐH 

Tháng 7/2024  QD, Bàn chấm thi, 

danh sách điểm thi 

 

40.  Báo cáo việc thực hiện PDCA 

cấp Khoa Quí II/2024 
Khoa; P. ĐBCL 

Quí II/2024  Kế hoạch, báo cáo  

 Tháng 8 

41.  Tham gia hội nghị VIDEC tại 

TP HCM 

Khoa; P. 

KHCN-QHĐN 

Tháng 8/2024  Danh sách tham 

gia 

 

42.  Khảo sát việc làm sinh viên 

RHM K44 

 Tháng 8/2024  Kết quả khảo sát  

43.  Nghiệm thu giáo trình CTĐT 

liên tục 

Khoa, Trung 

tâm dịch vụ & 

ĐTTNCXH 

Tháng 8/2024  Biên bản, quyển  

44.  Xuất bản giáo trình  Khoa Tháng 8/2024  Giáo trình  
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45.  Xét thi đua khen thưởng năm 

học 2024-2025 

Khoa; P. TCCB Tháng 8/2024  Biên bản, bảng 

tổng hợp thi đua 

khen thưởng 

 

 Tháng 9 

46.  Họp mặt đối thoại người học 

các khóa đang học 

P.ĐTĐH, Khoa Tháng 9/2024  Biên bản, báo cáo, 

hình ảnh 

 

47.  Xuất bản giáo trình đại học; sau 

đại học. 

Khoa; P. ĐTĐH 

 

Tháng 9/2024  Sách xuất bản  

48.  Xây dựng và triển khai chương 

trình kế hoạch năm học 2024-

2025 

P.ĐTSĐH, 

P.ĐTĐH; Khoa 

Tháng 9/2024  CTKH Đại học; 

Sau Đại học 

 

49.  Hội thảo triển khai công tác cố 

vấn học tập năm 2024-2025 
Khoa; P. CTSV 

Tháng 9/2024  Danh sách CVHT 

tham dự 

 

50.  Rà soát định biên, các trợ lý 

VPK,BM; cán bộ đi thực hành 

tại các bệnh viện lâm sàng 

Khoa, P.TCCB 

Tháng 9/2024  Quyết định, danh 

sách viên chức 

phụ trách 

 

 Tháng 10 

51.  Tham dự và báo cáo hôi nghị 

IDCMR tại Quảng Ninh 

P. KHCN-

QHĐN 

Tháng 10/2024  Danh sách tham 

gia 

 

52.  Họp mặt đối thoại Tân sinh viên 

khóa 50 

Khoa, P CTSV Tháng 10/2024  Biên bản, báo cáo, 

hình ảnh 

 

53.  Hội nghị tổng kết công tác năm 

học 2023-2024 và triển khai kế 

hoạch công tác năm học 2024-

2025 

Khoa, P HCTH Tháng 10/2024  Kế hoạch,Báo cáo, 

biên bản 

 

54.  Hội nghị Nha chu Châu Á-TBD 

Hà Nội (APSP 2024) 

 17-19/10/2024    

55.  Báo cáo việc thực hiện PDCA 

cấp Khoa Quí III/2024 
Khoa; P. ĐBCL 

Quí III/2024  Kế hoạch, báo cáo  
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56.  Triển khai chương trình kế 

hoạch đào tạo ĐH; SĐH. 

Khoa, P. ĐTĐH Tháng 10/2024 

 

 Kế hoạch, thông 

báo, phân công 

cán bộ phụ trách 

học phần 

 

57.  Giao đề tài NCKH và Nghiệm 

thu đề tài cán bộ 

 10/2024 

 

 QĐ, biên bản 

nghiệm thu 

 

 Tháng 11 

58.  Tham dự va báo cáo hội nghi 

SEAADE tại Philippine  

P. KHCN-

QHĐN 

Tháng 11/2024  Danh sách tham 

gia 

 

59.  Sinh viên tham gia cuôc thi 

Student Community 

Engagement Competition tại 

Malaysia  

P. KHCN-

QHĐN 

Tháng 11/2024  Danh sách tham 

gia 

 

60.  Tham dự và báo cáo tại Hội 

nghị nha khoa toàn quốc của 

Thái Lan (DFCT) 

P. KHCN-

QHĐN 

Tháng 11/2024  Danh sách tham 

gia 

 

61.        

62.  
Tổ chức Chào mừng Ngày 

20/11 

Đoàn khoa 

RHM 

 

Tháng 11/2024  Kế hoạch, báo 

cáo, hình ảnh 

 

63.  
Hội nghị ITI tại Singapore  

Tháng 11/2024  Kế hoạch, báo 

cáo, hình ảnh 

 

64.  HIDEC TP HCM  Tháng 11/2024    

65.  Hội nghị Giáo dục Y khoa tại 

Hà Nội 
 

16/11/2024    

 Tháng 12 

66.  Kế hoạch đánh giá phân loại 

viên chức Quí 4/2024 

Khoa; P. TCCB Tháng 12/2024  Bảng tổng hợp 

đánh giá PLVC 

Quí 4.2023 
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67.  Kế hoạch đánh giá năng lực 

viên chức và đánh giá thực hiện 

chỉ tiêu KPIs năm 2024 

Khoa; P. TCCB Tháng 12/2024  Kế hoạch; báo 

cáo; bảng tổng 

hợp 

 

68.  Báo cáo công tác ĐBCL năm 

2024 và kế hoạch công tác 

ĐBCL Khoa năm 2025 

Khoa; P.ĐBCL Tháng 12/2024  Báo cáo, kế hoạch  

69.  Hội nghị Khoa học công nghệ 

tuổi trẻ 

Khoa, BM Tháng 12/2024  Kế hoạch, báo 

cáo, CME 

 

70.  Dental Physical  P. KHCN-

QHĐN 

Tháng 12/2024  Danh sách tham 

gia 

 

71.  
Tổ chức The Discovery mùa 3 

CLB FOS 

Academic 

Tháng 12/2024  Kế hoạch, báo 

cáo, hình ảnh 

 

72.  Cuộc thi chào mừng ngày thành 

lập trường “CTUMPARY” 

CLB FOS 

Academic 

Tháng 12/2024  Kế hoạch, báo 

cáo, hình ảnh 

 

73.  Xây dựng kế hoạch công tác 

năm 2025 
P. HCTH 

Tháng 12/2024  Kế hoạch, báo cáo  

74.  Xây dựng kế hoạch tài chánh 

năm 2025 

Khoa, P. TCKT Tháng 11/2024  Bảng tổng hợp 

xây dựng tài 

chánh 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- BGH; 

- BCN Khoa; 

- Các bộ môn thuộc Khoa; 

- Các trợ lý VP Khoa; 

- Các đơn vị thuộc/ trực thuộc Trường; 

- Lưu: VPK. 

 TRƯỞNG KHOA 

 

 
 

Trương Nhựt Khuê 


